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BM. NB. 13.05

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


TỔNG HỢP DANH  MỤC
 NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CẤP TỈNH ĐỀ XUẤT NĂM  2024

(Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì / 

đề xuất
	Mục tiêu, nội dung, sản phẩm chính cần đạt

	1
	Đề tài: Nghiên cứu phát triển du lịch nông thôn gắn với các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hướng tới phát triển kinh tế bền vững


	Học viện Chính sách và Phát triển

	Mục tiêu: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng du lịch nông thôn, đánh giá các sản phẩm OCOP của người dân địa phương trên địa bàn tỉnh hiện tại, đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động du lịch nông thôn, kiến tạo mô hình kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập của người dân địa phương gắn với các sản phẩm OCOP.

Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về du lịch nông thôn và phát triển kinh tế bền vững.

- Đánh giá thực trạng phát triển du lịch nông thôn của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay gắn với các điểm đến du lịch như các làng, xã, thị trấn, các điểm có các sản phẩm OCOP.

- Đánh giá thực trạng các hoạt động kinh doanh dịch vụ (lưu trú, ẩm thực, giải trí, vận chuyển, mua sắm…) trong khu vực phát triển du lịch nông thôn gắn với các sản phẩm OCOP.

- Xây dựng mô hình du lịch nông thôn; Định hướng và đưa ra giải pháp sinh kế bền vững dựa vào du lịch nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

- Đẩy mạnh các chương trình truyền thông, quảng bá, PR du lịch nông thôn của tỉnh Hà Tĩnh trên các diễn đàn kinh tế du lịch trong nước và quốc tế.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề tài.

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

- Hồ sơ về mô hình kinh doanh du lịch di sản văn hóa của tỉnh.

- Hồ sơ về mô hình kinh doanh du lịch di sản văn hóa bền vững của tỉnh.

- Hồ sơ các chương trình truyền thông, quảng bá, PR du lịch di sản văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh ở trong nước cũng như quốc tế.

	2
	Đề tài: Điều tra, đánh giá tổng thể các loài thực vật có giá trị làm thuốc chữa bệnh và dược liệu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và các xã vùng đệm, tỉnh Hà Tĩnh


	Ban Quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ
	Mục tiêu: Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển một số loài thực vật rừng có giá trị làm thuốc chữa bệnh tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Nội dung:

- Tiến hành điều tra ngoại nghiệp, xử lý nội nghiệp, lập danh lục, bản đồ phân bố các loài thực vật rừng có giá trị làm thuốc.

- Thu thập và xây dựng bộ mẫu tiêu bản một số loài thực vật rừng có giá trị làm thuốc chữa bệnh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

- Phỏng vấn bằng phương pháp phỏng vấn nhanh, ghi chép các bài thuốc nhằm đánh giá khả năng khai thác và sử dụng cây thuốc của Khu Bảo tồn để giáo dục bảo tồn và phát triển cây thuốc.

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển các loài thực vật rừng có giá trị làm thuốc chữa bệnh tại Khu Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề tài.
- Danh lục các loài thực vật rừng có giá trị làm thuốc tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

- Bản đồ phân bố các loài thực vật rừng có giá trị làm thuốc tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

- Mẫu tiêu bản các loài thực vật rừng có giá trị làm thuốc tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

- Các giải pháp bảo tồn và phát triển các loài thực vật rừng có giá trị làm thuốc tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

	3
	Đề tài: Điều tra, nghiên cứu, bổ sung đa dạng hệ thực vật tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh 


	Ban Quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ
	Mục tiêu: Điều tra, nghiên cứu, bổ sung đa dạng hệ thực vật tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn hệ thực vật.

Nội dung:

- Tiến hành điều tra ngoại nghiệp, thu mẫu các loài thực vật hiện có tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

- Xử lý nội nghiệp, lập danh lục, bản đồ phân bố.

- Điều tra các yếu tố tác động của con người và môi trường ảnh hưởng đến các hệ sinh thái, các loài thực vật tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. 

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển đa dạng các loài thực vật rừng đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. 

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề tài.
- Danh lục các loài thực vật rừng hiện có tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

- Bản đồ phân bố loài thực vật rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

- Mẫu tiêu bản các loài thực vật rừng đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

- Nâng cao năng lực quản lý và nghiên cứu khoa học trong công tác bảo tồn.

- Các giải pháp bảo tồn và phát triển các loài thực vật rừng đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

	4
	Đề tài: Điều tra, đánh giá hiện trạng các loài thực vật có giá trị dược liệu tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh; từ đó đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ và phát triển cây dược liệu trên địa bàn


	Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh
	Mục tiêu: Điều tra, đánh giá hiện trạng các loài thực vật có giá trị dược liệu tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh; đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ và phát triển cây dược liệu trên địa bàn.

Nội dung:

- Tiến hành điều tra ngoại nghiệp, xử lý nội nghiệp, lập danh lục, bản đồ phân bố các loài thực vật rừng có giá trị làm dược liệu

- Phỏng vấn bằng phương pháp phỏng vấn nhanh, ghi chép các bài thuốc nhằm đánh giá khả năng khai thác và sử dụng cây thuốc tại địa bàn đơn vị quản lý

- Đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ và phát triển cây dược liệu tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề tài.
- Danh lục các loài thực vật rừng có giá trị dược liệu tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh.

- Bản đồ phân bố loài thực vật rừng có giá trị dược liệu tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh.

- Các giải pháp quản lý bảo vệ và phát triển cây dược liệu tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh.

	5
	Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 trong cảnh báo nguy cơ ngật lụt dưới tác động của biến đổi khí hậu, phục vụ công tác quản lý, phòng chống ngập lụt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 


	Phạm Đức Hùng /Viện Địa chất và Địa vật lý biển
	Mục tiêu: Ứng dụng mô hình học máy, trí tuệ nhân tạo tích hợp trên nền tảng GIS để cảnh báo nguy cơ ngật lụt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Xây dựng hệ thống WebGIS mã nguồn mở nhằm quản lý, quy hoạch và đánh giá lũ lụt tại tỉnh Hà Tĩnh.
Nội dung:

- Khảo sát và thu thập các số liệu về dữ liệu lũ lụt tại khu vực nghiên cứu, tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu địa không gian chi tiết tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh sử dụng kỹ thuật GIS.
- Phân tích mối quan hệ không gian giữa các yếu tố nguyên nhân dưới tác động của biến đổi khi hậu
- Xây dựng mô hình dự báo sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo và học máy áp dụng cho khu vực Hà Tĩnh
- Xây dựng bản đồ phân vùng dự báo lũ lụt tại khu vực nghiên cứu và ứng dụng bản đồ phân vùng lũ lụt phục vụ việc quản lý... tại khu vực nghiên cứu
- Xây dựng hệ thống WebGIS mã nguồn mở nhằm quản lý, quy hoạch và đánh giá lũ lụt tại tỉnh Hà Tĩnh.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề tài.
- Bộ số liệu về dữ liệu lũ lụt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Bản đồ phân vùng, cảnh báo ngập lụt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Mô hình học máy, trí tuệ nhân tạo trong đánh giá lũ lụt, áp dụng cho khu vực Hà Tĩnh.

- Hệ thống WebGIS mã nguồn mở nhằm quản lý, quy hoạch và đánh giá lũ lụt tại tỉnh Hà Tĩnh.

	6
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống, thâm canh và phát triển giống hồng bản địa Yên Du, huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh


	Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
	Mục tiêu: Xây dựng thành công mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh cây hồng bản địa huyện Vũ Quang, nhằm góp phần nâng cao giá trị quả hồng bản địa, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân trồng hồng trên địa bàn huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung:

- Điều tra, khảo sát, lựa chọn địa điểm và hộ dân xây dựng mô hình.

- Đánh giá đặc điểm nông sinh học, giá trị và tiềm năng phát triển của cây hồng bản địa Vũ Quang.

- Đào tạo, tập huấn quy trình kỹ thuật nhân giống và quy trình trồng mới, thâm canh trên vườn cũ đối với cây hồng bản địa Vũ Quang.

- Xây dựng mô hình nhân giống hồng, chất lượng tốt phục vụ bảo tồn và khai thác phát triển nguồn gen.

- Xây dựng mô hình trình diễn giống hồng bản địa huyện Vũ Quang.

- Hội thảo khoa học.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu dự án.
- Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học, giá trị và tiềm năng phát triển của giống hồng bản địa Vũ Quang.

- 10-15 cây hồng Yên Du ưu tú được tuyển chọn để lấy mắt ghép phục vụ vườn ươm sản xuất giống hồng bản địa Vũ Quang.

- Mô hình vườn ươm sản xuất giống hồng bản địa Vũ Quang, quy mô 350 m2 , công suất đạt 5.000 cây giống/năm lấy mắt ghép từ cây ưu tú đã tuyển chọn.

- Mô hình trồng mới trình diễn giống hồng bản địa Vũ Quang, quy mô 05 ha, nguồn giống từ vườn ươm sản xuất giống. Tỷ lệ sống đạt trên 95 %, cây sinh trưởng phát triển khỏe.

- Mô hình thâm canh trên vườn hồng cũ của hộ gia đình theo hướng hữu cơ, quy mô 02 ha, hiệu quả kinh tế tăng trên 20 % so với sản xuất của dân.

- Bộ quy trình nhân giống, trồng mới và thâm canh trên vườn cũ đối với cây hồng bản địa Vũ Quang.

- Bồi dưỡng tập huấn được 5 cán bộ kỹ thuật và 30 hộ dân nắm vững và làm chủ các quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng mới và thâm canh vườn hồng Vũ Quang.

- 01-02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

	7
	Đề tài: Nghiên cứu thực trạng sản xuất và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật trên cây bưởi Da Xanh tại Hà Tĩnh


	Viện Nghiên cứu Rau quả
	Mục tiêu: Đánh giá được thực trạng, hiệu quả sản xuất bưởi Da Xanh ở Hà Tĩnh và đề xuất giải pháp phát triển.

Nội dung: 

- Nghiên cứu thực trạng sản xuất bưởi Da Xanh ở Hà Tĩnh: khảo sát hiện trạng về diện tích, năng suất, chất lượng bưởi Da Xanh ở Hà Tĩnh; nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của các quy trình canh tác bưởi Da Xanh hiện áp dụng tại Hà Tĩnh.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng bưởi Da Xanh ở Hà Tĩnh: nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức bón phân, chế phẩm sinh học đến khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng bưởi.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo đầu bờ tuyên truyền, giới thiệu hiệu quả mô hình

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề tài.
- Báo cáo đánh giá hiện trạng về diện tích, năng suất, chất lượng bửởi Da Xanh ở Hà Tĩnh.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của các quy trình canh tác bưởi Da Xanh hiện áp dụng tại Hà Tĩnh.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức bón phân đến khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng bưởi Da Xanh ở Hà Tĩnh.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học đến khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng bưởi Da Xanh ở Hà Tĩnh.
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	Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi cua biển trong hộp nhựa sử dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn trong nhà kín tại thành phố Hà Tĩnh


	 Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi thành phố Hà Tĩnh
	Mục tiêu: Xây dựng thành công mô hình nuôi cua biển trong hộp nhựa sử dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn trong nhà kín tại thành phố Hà Tĩnh. 

Nội dung: 

- Nhận chuyển giao quy trình công nghệ lọc nước tuần hoàn trong quá trình nuôi. 

- Nhận chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất  cua biển trong hộp nhựa sử dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn trong nhà kín. 

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật nuôi cua biển trong hộp nhựa. 

- Sản xuất thử nghiệm cua thương phẩm trong hộp nhựa. 

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu dự án.

- Hoàn thiện quy trình công nghệ lọc nước tuần hoàn trong quá trình nuôi.

- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất cua biển trong hộp nhựa sử dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn.

-  03 cán bộ thành thạo kỹ thuật nuôi cua biển trong hộp nhựa.

- Sản xuất được 10.000 con cua nuôi trong hộp nhựa đảm bảo tỷ lệ sống đạt trên 80%.
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	Đề tài: Giải pháp phát triển nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	Nguyễn Thị Ngọc Thương/Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Mục tiêu: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Nội dung:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp tuần hoàn.

- Đánh giá thực trạng phát triển và hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề tài.
- Báo cáo tổng quan về phát triển nông nghiệp tuần hoàn trên thế giới và ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Hà Tĩnh.

- Báo cáo thực trạng phát triển và hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, từ đó xây dựng 03 mô hình điển hình trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại và bền vững.
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	Đề tài: Xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


	Trường Đại học Vinh
	Mục tiêu: Đề xuất giải pháp xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nội dung: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh chuyển đổi số.

- Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh chuyển đổi số trong nước và thế giới.

- Điều tra, khảo sát về thực trạng chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Đề xuất, khuyến nghị một số giải pháp xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề tài.
- 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 01 bài báo thuộc danh mục ISI (SSCI) và 02 bài báo thuộc danh mục Scopus Q2.

- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02 ( đăng trên tạp chí HĐCDGSNN tính điểm từ 0,5 đến 1,0 điểm).

- Số lượng sách xuất bản: 01 cuốn (sách được xuất bản và có chỉ số ISBN)

-  Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ (luận án tiến sỹ đúng theo hướng nghiên cứu của đề tài); Hướng dẫn bảo vệ thành công 02 thạc sỹ (luận văn thạc sỹ đúng theo hướng nghiên cứu của đề tài); Hướng dẫn thành công 02 đề tài thực tập tốt nghiệp/ đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học ( nội dung nghiên cứu đúng theo hướng nghiên cứu của đề tài)

- Báo cáo phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Bản khuyến nghị một số giải pháp xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
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	Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng và phát triển sản xuất chè hữu cơ gắn với liên kết theo chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh.


	Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông/Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	Mục tiêu: Ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ trong sản xuất chè hữu cơ và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho người sản xuất, từ đó góp phần hình thành vùng sản xuất chè hữu cơ có chất lượng cao, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng từ đó góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất, ổn định thị trường và phát triển bền vững ngành nông nghiệp tại địa phương.

Nội dung:

- Nghiên cứu và ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ trong sản xuất chè hữu cơ cho tỉnh Hà Tĩnh.

- Ứng dụng công nghệ vi sinh xây dựng thành công mô hình xử lý phế phụ phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi thúc đẩy sản xuất phân bón hữu cơ nông hộ phục vụ sản xuất chè tại Hà Tĩnh.

- Xây dựng mô hình ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất chè hữu cơ, trong đó thực hiện các hoạt động chứng nhận, truy xuất nguồn gốc.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn và thông tin tuyên truyền nhân rộng mô hình.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề tài.
- Xây dựng được 01 bộ giải pháp đồng bộ về khoa học và công nghệ trong sản xuất chè hữu cơ.

- 20-30 ha diện tích chè được chuyển đổi sang sản xuất chè hữu cơ theo TCVN 11041-2:2017, TCVN 11041-6:2018, năng suất, sản lượng…; 100% sản phẩm chè được chứng nhận hữu cơ và ứng dụng công nghệ số trong cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- 02-03 mô hình sản xuất phân bón từ các phế phụ phẩm trong nông nghiệp bằng các chế phẩm vi sinh theo hướng kinh tế tuần hoàn, đảm bảo thân thiện và bền vững với môi trường.

- 01-02 mô hình tổ chức quản lý sản xuất liên kết theo chuỗi giữa Hợp tác xã/ Tổ hợp tác và doanh nghiệp tiêu thụ 100% sản phẩm. Hiệu quả kinh tế của mô hình tăng ≥ 15 % so với sản xuất đại trà.
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	Dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh an toàn dịch bệnh tại thành phố Hà Tĩnh


	Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh
	Mục tiêu: Áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, kiểm soát an toàn được một số bệnh nguy hiểm (hoại tử gan tụy, đốm trắng) thường xảy ra tại các cơ sở nuôi tôm thương phẩm nhằm giảm thiểu thiệt hại, giảm tối đa chi phí phòng và điều trị bệnh, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi tôm. Tạo ra sản phẩm tôm thương phẩm an toàn dịch bệnh, an toàn cho người tiêu dùng, sản phẩm bán trên thị trường dễ dàng truy xuất được nguồn gốc, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Nội dung:

- Khảo sát, lựa chọn cơ sở nuôi tôm thương phẩm trên địa bàn tỉnh có cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng thực hiện được các biện pháp an toàn sinh học

- Rà soát, nâng cấp một số hạng mục sẵn có của cơ sở để đáp ứng các yêu cầu về an toàn sinh học, quản lý dịch bệnh, hệ thống cấp thoát nước phục vụ nuôi, hệ thống khử trùng, tiêu độc

- Xây dựng và triển khai kế hoạch an toàn sinh học tại cơ sở.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trong vùng nuôi.

- Xây dựng quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng an toàn dịch bệnh.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu dự án.
- Quy trình nuôi tôm thâm canh an toàn dịch bệnh.

- Kế hoạch an toàn sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh.

- Kế hoạch ứng phó với một số loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

- Đào tạo 30 người có kiến thức về an toàn sinh học, quản lý dịch bệnh cấp trang trại, nuôi tôm thâm canh đảm bảo an toàn dịch bệnh.
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	Đề tài: Nghiên cứu giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh


	PGS.TS. Nguyễn Thị Dương Nga/Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Mục tiêu:

- Đánh giá thực trạng và các chính sách liên quan chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh.

- Phân tích các thành công, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong ứng dụng các thành tựu của công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

- Đề xuất các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh nông sản tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung:

- Tổng quan các vấn đề về lý luận, thực tiễn liên quan ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp.

- Điều tra, thu thập thông tin số liệu hiện trạng các chính sách, giải pháp khuyến khích hộ nông dân ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp; thực trạng ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về chính sách chuyển giao, khuyến khích nông dân ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề tài.
- 01 bài đăng trên tạp chí khoa học cấp tỉnh.
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	Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất một số loại rau ăn lá hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Hà Tĩnh


	Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông/Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	Mục tiêu: Ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ trong sản xuất một số loại rau ăn lá hữu cơ và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho người sản xuất từ đó góp phần hình thành vùng sản xuất rau đạt tiêu chuẩn hữu cơ, thân thiện với môi trường. Liên kết tiêu thụ sản phẩm góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất, ổn định thị trường và phát triển bền vững ngành nông nghiệp tại địa phương.

Nội dung:

- Ứng dụng công nghệ vi sinh xây dựng thành công mô hình xử lý phế phụ phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi thúc đẩy sản xuất phân bón hữu cơ nông hộ.

- Xây dựng mô hình ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất rau hữu cơ, trong đó thực hiện các hoạt động chứng nhận, truy xuất nguồn gốc.

- Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và phát triển bền vững.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, tham quan, sơ kết, tổng kết, thông tin tuyên truyền nhân rộng mô hình.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu dự án.
- 20-30 ha rau hữu cơ theo TCVN 11041-2:2017 tại các vùng trồng chính, các sản phẩm rau được chứng nhận hữu cơ và ứng dụng công nghệ số trong cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- 02-03 mô hình sản xuất phân bón từ các phế phụ phẩm trong nông nghiệp bằng các chế phẩm vi sinh theo hướng kinh tế tuần hoàn, đảm bảo thân thiện và bền vững với môi trường.

- 01-02 mô hình tổ chức quản lý sản xuất liên kết theo chuỗi giữa Hợp tác xã/ Tổ hợp tác và doanh nghiệp tiêu thụ 100 % sản phẩm. Hiệu quả kinh tế của mô hình tăng ≥ 20 % so với sản xuất đại trà.
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	Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa theo hướng hữu cơ, an toàn kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại huyện Cẩm Xuyên 


	Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên
	Mục tiêu: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa theo hướng hữu cơ, an toàn kết hợp phát triển du lịch sinh nhằm khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế nguồn tài nguyên đất, phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. 

Nội dung:

- Khảo sát địa điểm, chọn hộ, quy hoạch thiết kế xây dựng 03 mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa theo hướng hữu cơ, an toàn kết hợp phát triển du lịch sinh thái phù hợp với quy mô, diện tích của từng hộ dân.

- Thiết kế, xây dựng hệ thống mương nuôi thủy sản, thoát nước, thiết kế khu sinh thái phù hợp với quy mô, diện tích của từng hộ dân

- Theo dõi các thông số kỹ thuật tại điểm triển khai để đánh giá khả năng thích nghi từ đó đưa ra quy trình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa tại huyện Cẩm Xuyên.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu dự án.
- Quy trình nuôi tôm càng xanh, quy trình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ.
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	Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thương phẩm một số giống nho mới (NH01-152, NH04-102, NH01-26) gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại Hà Tĩnh.


	Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
	Mục tiêu: Xây dựng thành công mô hình trồng thương phẩm một số giống nho mới (NH01-152, NH04-102, NH01-26) và lựa chọn được giống nho có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết trên địa bàn của tỉnh. Góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích. Dần hình thành nên vùng sản xuất tập trung và phát triển nghề trồng nho trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung:

- Điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm và hộ nông dân tham gia dự án

- Thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố.

- Đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc một số giống nho mới, quản lý dịch hại tổng hợp trên cây nho.

- Xây dựng mô hình trồng thương phẩm giống nho mới (NH01-152, NH04-102, NH01-26) gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Hội thảo khoa học.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu dự án.
- Quy trình kỹ thuật về trồng thương phẩm một 03 giống nho mới được hoàn thiện.

- Mô hình trồng thương phẩm một số giống nho mới ( NH01-152, NH04-102, NH01-26) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cây sinh trưởng phát triển khỏe, năng suất quả tại thời điểm năm thứ 2 đạt 7,0- 8,0 tấn/ha. Lựa chọn được giống nho có năng suất, chất lượng và phù hợp để khuyến cáo phát triển.

- Bồi dưỡng tập huấn được 5 cán bộ kỹ thuật và 30 hộ dân nắm vững và làm chủ các quy trình kỹ thuật  trồng và chăm sóc một số giống nho mới, quản lý dịch hại tổng hợp trên cây nho.

- 01-02 bài đăng trên tạp chí khoa học cấp tỉnh
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	Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác giống táo mới (táo bom TN01 và TN05) trong nhà màng theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại Hà Tĩnh


	Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
	Mục tiêu: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác giống táo mới TN01, TN05 trong nhà màng theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích. Dần hình thành nên vùng sản xuất tập trung, xây dựng sản phẩm theo hướng chứng nhận OCOP.

Nội dung:

- Khảo sát lựa chọn địa điểm và chọn hộ gia đình tham gia mô hình.

- Thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Ninh Thuận

- Đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây táo TN01, TN05 trong nhà màng theo hướng hữu cơ.

- Xây dựng mô hình canh tác giống táo mới TN01, TN05 trong nhà màng theo hướng hữu cơ.

- Xây dựng mối liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa người sản xuất với các siêu thị và các gian hàng cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch.

- Hội thảo khoa học.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề dự án.
- Quy trình canh tác cây táo trong nhà màng theo hướng hữu cơ thích hợp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được hoàn thiện.

- 02 điểm mô hình canh tác giống táo mới  TN01, TN05 ( 5.000m2/ điểm mô hình/ giống) trong nhà màn theo hướng hữu cơ, năng suất năm thứ hai đạt trên 20 tấn/ha/năm, hiệu quả kinh tế tăng trên 20% so với sản xuất của dân.

- Liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa người sản xuất với các siêu thị và các gian hàng cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch.

- Đào tạo, tập huấn cho 05 kỹ thuật viên và 30 hộ nông dân về các kỹ thuật canh tác giống táo mới trong nhà màn theo hướng hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp trên cây táo.
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	Đề tài: Nghiên cứu, xác định mức tưới, hệ số tưới mặt ruộng cho lúa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Hà Tĩnh
	Mục tiêu: Nghiên cứu, xác định mức tưới, hệ số tưới mặt ruộng cho lúa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung:

- Điều tra, khảo sát hiện trạng sử dụng nước tưới cho lúa các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Nghiên cứu, phân tích hiện trạng áp dụng hệ số tưới và thực trạng sử dụng nước của các công trình thủy lợi để tưới cho lúa trên các địa bàn trong tỉnh.

- Khảo sát điều kiện địa chất mặt ruộng, cập nhật, phân tích số liệu khí tượng, lịch mùa vụ để phục vụ phân vùng khu tưới trên địa bàn tỉnh.

- Tính toán xác định các đặc trưng khí tượng, lượng mưa và mô hình mưa tưới thiết kế các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn hiện nay và xét đến biến đổi khí hậu trong tương lai.

- Nghiên cứu, sử dụng phần mềm tính toán xác định hệ số tưới mặt ruộng cho các vùng tưới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Áp dụng mức tưới, hệ số tưới mặt ruộng cho các vùng tưới trong thiết kế, quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sản phẩm: 

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề tài.
- Báo cáo khoa học: Nghiên cứu, xác định mức tưới, hệ số tưới mặt ruộng cho lúa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước các công trình  thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Đề xuất áp dụng mức tưới, hệ số tưới mặt ruộng cho các vùng tưới trên địa bàn tỉnh.

- Áp dụng mức tưới, hệ số tưới mặt ruộng cho các vùng tưới trong thiết kế, quản lý vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
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	Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để sử dụng hợp lý vật liệu nạo vét từ dự án thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ phục vụ xây dựng đê bao, san lấp mặt bằng và nền đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	Viện Thủy công – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
	Mục tiêu: Xây dựng được bộ luận cứ khoa học cho việc sử dụng hợp lý vật liệu nạo vét từ dự án thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ để làm vật liệu xây dựng.
Đề xuất được các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn vật liệu nạo vét từ dự án thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ phục vụ xây dựng đê bao, san lấp mặt bằng và nền đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung:

-
Nghiên cứu đánh giá thực trạng về thành phần vật chất của các loại vật liệu nạo vét từ dự án thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ.

-
Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc sử dụng nguồn vật liệu nạo vét từ dự án thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ phục vụ xây dựng đê bao, san lấp mặt bằng và nền đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

-
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nguồn vật liệu nạo vét từ dự án thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ phục vụ xây dựng đê bao, san lấp mặt bằng và nền đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

-
Nghiên cứu đề xuất các quy trình công nghệ các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn vật liệu nạo vét từ dự án thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ phục vụ xây dựng đê bao, san lấp mặt bằng và nền đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sản phẩm:

- Báo cáo khoa học thể hiện đầy đủ kết quả nghiên cứu theo từng nội dung, đáp ứng mục tiêu đề tài.

-
Báo cáo đánh giá thực trạng về thành phần vật chất của các loại vật liệu nạo vét từ dự án thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ.

-
Bản đồ phân bố các loại vật liệu nạo vét trên các tuyến thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ tỷ lê 1/10000.

-
Báo cáo cơ sở khoa học của các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn vật liệu nạo vét từ dự án thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ phục vụ xây dựng đê bao, san lấp mặt bằng và nền đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

-
Báo cáo đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn vật liệu nạo vét từ dự án thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ phục vụ xây dựng đê bao, san lấp mặt bằng và nền đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

-
Các quy trình công nghệ giải pháp sử dụng hợp lý nguồn vật liệu nạo vét từ dự án thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ phục vụ xây dựng đê bao, san lấp mặt bằng và nền đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


